
DANH SÁCH THỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG 2 CK14NH2

 ( kỳ 1 năm 2015 - 2016 ) 

TT MSSV Họ và Tên Phay Bào Đúc CNC TB Ghi chú

1 1410003 Dương Tuấn        An         7 8 7 8 7.5 
2 1410045 Võ Thành          An         6 8 6 7.5 6.9 
3 1410109 Phan Duy          Anh        6 8 6.5 8 7.1 
4 1410271 Hoàng Thanh       Bình       7 8 6.5 7 7.1 
5 1410683 Nguyễn Trần Tiến  Dũng       7 8 7.5 7 7.4 
6 1410694 Trương Văn        Dũng       7 6 7.5 8 7.1 
7 1410560 Lê Anh            Duy        5 0 0 0 0.0 Không báo cáo
8 1410577 Nguyễn Công       Duy        7 6 7.5 7.5 4.0 Rớt báo cáo
9 1410630 Trần Quang Anh    Duy        6 6 7 8 6.8 
10 1410636 Võ Hoàng          Duy        6 6 6 7 6.3 
11 1410765 Cao Thành         Đạt        6 6 7.5 8 6.9 
12 1410791 Lê Tấn            Đạt        6 6 7.5 7.5 6.8 
13 1410816 Nguyễn Thành      Đạt        6 6 6 7.5 6.4 
14 1410930 Lưu Huỳnh         Đức        6 6 8 8 7.0 
15 1410954 Phạm Duy          Đức        6 9 7 0 0.0 Rớt CNC
16 1410990 Vũ Nguyễn Trí     Giang      6 9 7 8 7.5 
17 1411138 Nguyễn Phong      Hậu        5 9 7 8 7.3 
18 1411185 Nguyễn Chí        Hiếu       7 8 8 9 8.0 
19 1411369 Nguyễn Văn        Hòa        7 8 7 8.5 7.6 
20 1411283 Nguyễn Quốc       Hoài       7 8 8 7 7.5 
21 1411339 Trần Nam          Hoàng      7 8 7 8.5 7.6 
22 1411340 Trần Ngọc         Hoàng      7.5 8 7.5 7 4.0 Rớt báo cáo
23 1411428 Hồ Đăng           Huy        5.5 7 6 8.5 6.8 
24 1411501 Tạ Quang          Huy        7.5 7 6 9 7.4 
25 1411537 Quách Trần Thiên  Huynh      7.5 7 8 7 7.4 
26 1411594 Lê Quốc           Hưng       6.5 7 7 8.5 7.3 
27 1411759 Lê Đức            Khánh      6.5 9 5.5 8.5 7.4 
28 1411830 Nguyễn Đăng       Khoa       6 9 0 0 0.0 Không báo cáo
29 1411832 Nguyễn Hồ Đăng    Khoa       8 9 8 9 8.5 
30 1411917 Lư Tài            Kiệt       6.5 9 8 8.5 8.0 
31 1411967 Nguyễn Văn        Lâm        7.5 6 8.5 8.5 7.6 

32 1412046 Trần Đỗ Nhất      Linh       7.5 6 7 7 6.9 

33 1412096 Nguyễn Văn        Long       7.5 6 8 9 4.0 Rớt báo cáo

34 1412169 Đinh Thành        Luân       7.5 6 8 8.5 7.5 

35 1412204 Nguyễn Quốc       Lượng      6 7 7 9 7.3 

36 1412241 Phan Ngọc Minh    Mẫn        5 7 8 8 7.0 

37 1412273 Ngô Đăng          Minh       5 7 7.5 9 7.1 

38 1412484 Vương Quốc        Nghĩa      6 7 7.5 7.5 7.0 

39 1412639 Phan Thành        Nhân       7.5 7 7.5 7 4.0 Không báo cáo

40 1412664 Trần Bá           Nhất       7.5 6 7.5 9 7.5 

41 1412689 Phạm Minh         Nhật       7.5 6 7.5 7 7.0 

42 1412694 Trần Quang        Nhật       7.5 6 7 7 6.9 

43 1412826 Mai Đào Thanh     Phát       5.5 6 7.5 8 6.8 

44 1412854 Từ Tấn            Phát       5.5 8 7.5 8 7.3 



45 1412904 Võ Ngọc           Phong      5.5 8 7 9 7.4 

46 1413162 Trần Nguyễn Trọng Quân       5.5 8 8 7.5 7.3 

47 1413257 Trần Hoàng        Sang       6 8 8 8 7.5 

48 1413329 Phạm Ngọc         Sơn        6 7 8 8 7.3 

49 1413357 Huỳnh Ngọc        Tài        5 7 8 6 6.5 

50 1413729 Nguyễn Bá         Thiện      5 7 7.5 7.5 6.8 

51 1413956 Võ Minh           Thức       4 7 7 7.5 6.4 

52 1413935 Lê Hoài           Thương     7 8 7.5 8 7.6 

53 1414009 Lê Thanh          Tiền       7 8 7 8 7.5 

54 1413979 Lê Đình           Tiến       7 8 7.5 8 7.6 

55 1414059 Nguyễn Văn        Toàn       7 8 8 7 7.5 

56 1414170 Võ Lâm Minh       Triết      6 8 7 8 7.3 

57 1414246 Nguyễn Trường     Trình      6 7 8 6 6.8 

58 1414255 Huỳnh Thanh       Trọng      6 7 8 7 7.0 

59 1414304 Nguyễn Thành      Trung      6 7 7.5 7 6.9 

60 1414339 Lại Minh Nhật     Trường     6.5 7 7 7 4.0 Rớt báo cáo

61 1414371 Đặng Anh          Tuấn       6.5 7 7 7 6.9 

62 1414379 Hoàng Võ Lê       Tuấn       0 0 0 0 0.0 Không báo cáo

63 1414416 Nguyễn Thanh      Tuấn       6.5 8 7 7 7.1 

64 1414748 Nguyễn Đức        Vũ         6.5 8 7 6 6.9 

65 1414760 Nguyễn Viết Xuân  Vũ         6 8 8 7 7.3 

66 1414775 Huỳnh Văn         Vương      7 6 7 7 6.8 

67 1414778 Nguyễn Minh       Vương      7 6 7 6 6.5 

68 1414782 Phạm Đức          Vượng      6 6 7.5 7 6.6 

69 1414803 Sú Dị             Vy         7 6 8 6 6.8 

70 1412099 Phan Phi 0 8 0 0 0.0 Không báo cáo
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